
Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Khách hàng ký hợp đồng mua

 bổ sung đợt 2

1 1 NGUYỄN THỊ VINH 082173012227

Số 2D3, Dương Khuê,

Khóm Bình Khánh 5,

Phường Bình Khánh, TP

Long Xuyên, An Giang

x 0

Khách hàng ký hợp đồng thuê đợt 4

2 1 PHAN THỊ THỦY LY 089179018053

7A4 Nguyễn Phi Khanh,

Khóm 7, Phường Mỹ Long,

TP Long Xuyên, An Giang

x

1. Nguyễn Ngọc Chiến (Cậu);

2. Võ Thị Tâm (Mợ);

3. Nguyễn Thị Do (Bà);

4. Nguyễn Ngọc Trúc Minh (Em);

5. Nguyễn Ngọc Công (Em);

6. Nguyễn Bá Mỹ Ý (Em);

7. Trương Minh Quân (Con);

8. Trương Hồng Quân (Con)

3 2 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 089173010176

30/2B, Đường Trần Hưng

Đạo, Phường Mỹ Bình, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Nguyễn Thị Năm (Mẹ);

2. Nguyễn Thị Thu Trúc (Chị);

3. Nguyễn Thị Thu Trang (Chị);

4. Nguyễn Thị Thu Giang (Chị);

5. Trần Văn Thanh (Chòng);

6. Trần Nguyễn Nhật Linh (Con)

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 2-BỔ SUNG VÀ ĐỢT 4)

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

(1)

(Đính kèm Thông báo số  12/TB-SXD ngày   12 tháng  3  năm 2025 của Sở Xây dựng)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ
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mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

4 3 NGUYỄN CÔNG KHANH 089077030521

149/4, Đường Thoại Ngọc

Hầu, Phường Mỹ Long, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Đoàn Thị Tua (Mẹ);

2. Nguyễn Thụy Huỳnh Hoa (Chị);

3. Nguyễn Bảo Triều (Anh);

4. Tạ Nhật Minh (Cháu);

5. Nguyễn Hoàng Lộc (Con);

6. Tạ Thị Diễm Kiều (Cháu)

5 4 HUỲNH THANH HẢI 089087003544

216/4E, Nguyễn Bỉnh

Khiêm, Khóm Phó Quế,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

x

1. Trương Thị Cẩm Tuyền (Vợ);

2. Huỳnh Võ Thanh Xuân (Con);

3. Huỳnh Thị Lài (Mẹ);

4. Huỳnh Loan Anh (Chị)

6 5 ĐỖ MINH NGỌC 093062005901

Lô 7P3, Đường Trần Phú,

Khóm Đông Thịnh 6,

Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

x
1. Lý Thị Ánh Hoa (Vợ);

2. Đỗ Thị Diễm Mi (Con)

7 6 VÕ HOÀNG KIM NHẬT 089189006675

Số 374 Nguyễn Chích,

Khóm Bình Khánh 3,

Phường Bình Khánh, TP

Long Xuyên, An Giang

x

1. Trần Hoàng Hùng (Ba chồng);

2. Trần Thị Bạch Lan (Mẹ chồng);

3. Trần Hoàng Phúc (Chồng);

4. Trần Hoàng Khả Hân (Con);

5. Nguyễn Trần Hồng Phước (Em họ)

8 7 NGUYỄN THÀNH SANG 089093013327

Ấp Nhơn Lộc, Xã Nhơn

Mỹ, Huyện Chợ Mới, An

Giang

x
1. Nguyễn Thành Được (Cha);

2. Nguyễn Thị Vân (Mẹ)

9 8 DƯƠNG QUỐC HÙNG 091082021427

216/4K, Khóm Phó Quế,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

x

1. Huỳnh Thị Hoa Trang (Vợ);

2. Dương Gia Thịnh (Con);

3. Dương Gia Hoàng (Con);

4. Dương Gia Huy (Con)
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HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

10 9 NGUYỄN TRUNG HIẾU 089092008249

Khóm Đông Thịnh 8,

Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

x
1. Nguyễn Thị Thu Dung (Chị);

2. Mạc Minh Thư (Cháu)

11 10 PHẠM THỊ KIM CHI 038165008837

Tổ 2, Phường Nghĩa Lộ,

TP Quảng Ngãi, Quảng

Ngãi

x 1. Hồ Văn Lực (Chồng)

12 11 VÕ ĐAN DUNG 089178025436

M21, Tổ 123, Khóm Đông

Thịnh 7, Phường Mỹ

Phước, TP Long Xuyên,

An Giang

x

1. Lê Thị Kim Loan (Mẹ);

2. Võ Phương Uyên (Chị);

3. Võ Đan Vân (Em);

4. Võ Ngọc Bảo Trân (Cháu);

5. Lê Gia Khôi (Cháu);

6. Lê Nguyên Khôi (Cháu)

13 12 VÕ THỊ PHƯỢNG MINH 089192017188

Ấp Kiến Quới 2, Xã Kiến

Thành, Huyện Chợ Mới,

An Giang

x

1. Võ Minh Lý (Cha);

2. Nguyễn Kim Xoàn (Mẹ);

3. Võ Thị Kim Loan (Chị);

4. Võ Thị Kim Phượng (Chị);

5. Võ Thị Kim Hòa (Chị);

6. Võ Thị Kim Ngân (Chị);

7. Võ Thị Phương Thảo (Em);

8. Nguyễn Khoa Quân (Cháu);

9. Nguyễn Ngọc Khả Hân (Cháu);

10. Võ Tiến (Cháu);

11. Võ Thành (Cháu)

14 13 NGUYỄN NGỌC HUỲNH 089082006692

Ấp Tây Bình B, Xã Vĩnh

Chánh, Huyện Thoại Sơn,

An Giang

x

1. Nguyễn Tấn Ninh (Cha);

2. Hồ Thị Tươi (Mẹ);

3. Nguyễn Ngọc Phương Thảo (Con)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

15 14 PHẠM THỊ HUYỀN 089194006382

Ấp Trung Bình, Xã Thoại

Giang, Huyện Thoại Sơn,

An Giang

x

1. Phạm Thành Được (Cha);

2. Phạm Thị Hằng (Mẹ);

3. Phạm Thị Mỹ Nga (Chị);

4. Phạm Thành Huy (Anh);

5. Phạm Thành Tính (Em);

6. Phạm Đức Toàn (Em)



STT KHÁCH HÀNG CCCD/CMND NGƯỜI KẾT HÔN CCCD/CMND GHI CHÚ

1 TRIỆU HỒ TÂY 089084005896 HỒ THỊ NGỌC HÂN 089193003084 Đợt 1 (mua)

2 LÊ TẤN PHÁT 089081020372 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 086188011034 Đợt 3 (thuê)

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KHÔNG CÒN NHU CẦU MUA, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU

(Đính kèm Thông báo số  12/TB-SXD ngày  12 tháng   3   năm 2025 của Sở Xây dựng)




